
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 11 năm 2024

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

10/2024

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng 

11/2024)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 600.010 560.000 132,65 10.111.494 153,84

- Khách quốc tế Lượt 350.050 340.000 154,89 4.231.514 225,04

- Khách nội địa Lượt 249.960 220.000 108,57 5.879.980 125,31

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 1.675.103 1.520.000 157,92 26.782.124 155,02

- Khách quốc tế Ngày 1.225.175 1.190.000 180,71 14.607.476 197,24

- Khách nội địa Ngày 449.928 330.000 108,57 12.174.648 123,34

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 39,73 37,25 - 58,94 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 42,74 38,89 - 64,68 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 36,64 33,33 - 57,62 -

- Khác % 34,59 34,81 - 45,56 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 155.491 135.500 160,41 2.122.894 150,19

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 89.380 85.000 164,77 1.059.148 224,20

- Khách nội địa Lượt 65.417 50.000 154,24 1.057.264 113,03

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 694 500 106,84 6.482 112,87

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
314.913 268.000 116,91 4.223.109 139,91



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
221.015 200.000 107,96 2.914.080 154,89

- Khách nội địa
Triệu

đồng
82.304 60.000 160,56 1.210.054 114,44

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
11.594 8.000 120,75 98.975 124,02

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 2.000 0 - 57.093 193,20

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 1.230.231 1.100.000 151,31 20.535.824 111,40

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
2.630.732 2.500.000 167,71 48.902.305 161,46


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-20T16:56:15+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Kèm theo văn bản số 2951/BC-SDL của Sở Du lịch




